
 

Đơn vị: ………………….. 

Mã QHNS: ……………… 

Mẫu số: S23-H​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG 
CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Tháng …….. năm ……. 
Tài khoản: ……………… 

STT 
Tên, quy cách nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, 

sản phẩm, hàng hóa 

Số tiền 

Tồn đầu kỳ Nhập trong 
kỳ 

Xuất trong 
kỳ Tồn cuối kỳ 

A B 1 2 3 4 

      

      

      

      

 Cộng     

 

NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng... năm……….​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, họ tên) 
 



 


